






























































































BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG  
 

Số:                /QĐ-BNNMT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                              

                      

Hà Nội, ngày           tháng         năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH  

Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án 

Sản xuất và gia công linh kiện liên quan đến thiết bị khuếch đại âm thanh 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 35/2025/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2025 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, được sửa đổi, bổ 

sung tại Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trường, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 07/2025/TT-

BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

Xét đề nghị phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 

của Công ty TNHH điện tử Poyun Việt Nam tại Văn bản số 1203/2025/Poyun ngày 

12 tháng 03 năm 2025 và hồ sơ kèm theo; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Môi trường. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 

của Dự án Sản xuất và gia công linh kiện liên quan đến thiết bị khuếch đại âm 

thanh (sau đây gọi là Dự án) của Công ty TNHH điện tử Poyun Việt Nam (sau 

đây gọi là Chủ dự án), thực hiện tại nhà xưởng số NX7 (thuê của Công ty TNHH 

quốc tế Nam Tài Thái Bình), Khu công nghiệp Liên Hà Thái (Green iP-1), thuộc 

Khu kinh tế Thái Bình, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình với các với các nội dung, 

yêu cầu về bảo vệ môi trường ban hành kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Chủ dự án có trách nhiệm thực hiện quy định tại Điều 37 Luật Bảo 

vệ môi trường và Điều 27 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 

2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, 
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được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 

tháng 01 năm 2025 của Chính phủ. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ trưởng Đỗ Đức Duy (để báo cáo); 

- UBND tỉnh Thái Bình; 

- Sở NN&MT tỉnh Thái Bình; 

- BQL KKT và các KCN tỉnh Thái Bình; 

- Cty TNHH điện tử Poyun Việt Nam (Việt Nam); 

- Lưu: VT, VPMC, MT.PTT. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Lê Công Thành 

  



CÁC NỘI DUNG, YÊU CẦU VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG  

CỦA DỰ ÁN SẢN XUẤT VÀ GIA CÔNG LINH KIỆN LIÊN QUAN ĐẾN  

THIẾT BỊ KHUẾCH ĐẠI ÂM THANH 

(Kèm theo Quyết định số                /QĐ-BNNMT ngày           tháng       năm 2025 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường) 
 

1. Thông tin về Dự án:  

1.1. Thông tin chung: 

- Tên Dự án: Sản xuất và gia công linh kiện liên quan đến thiết bị khuếch đại 

âm thanh. 

- Địa điểm thực hiện: nhà xưởng số NX7 (thuê của Công ty TNHH quốc tế 

Nam Tài Thái Bình), Khu công nghiệp (KCN) Liên Hà Thái (Green iP-1), thuộc 

Khu kinh tế Thái Bình, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. 

- Chủ dự án đầu tư: Công ty TNHH điện tử Poyun Việt Nam. 

- Địa chỉ: lô B2-1, KCN Cộng Hòa, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, 

tỉnh Hải Dương. 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: mã số dự án 3215736050 do Ban quản lý 

Khu kinh tế và các KCN tỉnh Thái Bình cấp chứng nhận lần đầu ngày 02 tháng 

10 năm 2024. 

1.2. Phạm vi, quy mô, công suất của Dự án:  

1.2.1. Phạm vi Dự án:  

Lắp đặt máy móc và vận hành Dự án Sản xuất và gia công linh kiện liên quan 

đến thiết bị khuếch đại âm thanh tại nhà xưởng số NX7 (thuê của Công ty TNHH 

quốc tế Nam Tài Thái Bình), KCN Liên Hà Thái (Green iP-1), thuộc khu kinh tế 

Thái Bình, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. 

Vị trí Dự án được giới hạn bởi các điểm mốc tọa độ như sau (hệ toạ độ 

VN2000, múi chiếu 3o, kinh tuyến trục 105o30’): 

Mốc 
Tọa độ 

Mốc 
Tọa độ 

X (m) Y (m) X (m) Y (m) 

1 2272826.326 608567.786 4 2272851.425 608654.216 

2 2272910.834 608543.245 5 2272830.698 608625.872 

3 2272935.934 608629.674 6 2272824.005 608602.824 

1.2.2. Quy mô của Dự án: 

Tổng diện tích sàn nhà xưởng thuê 8.228 m2 và 40 m2 kho ngoài nhà xưởng. 

1.2.3.  Công suất của Dự án: 

Sản xuất cuộn loa âm thanh với công suất 100.000.000 sản phẩm/năm (tương 
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đương 400 tấn sản phẩm/năm). 

1.3. Công nghệ sản xuất của Dự án: 

Quy trình công nghệ sản xuất cuộn loa âm thanh: 

Bọc bobbin → Quấn dây → Chỉnh dây → Dán giấy → Sấy → Nhúng chất 

làm sạch → Lau chất làm sạch → Nhúng thiếc → Hàn thiếc → Quét keo → Tháo 

khuôn → Kiểm tra sản phẩm → Đóng gói nhập kho thành phẩm. 

1.4. Các hạng mục công trình và hoạt động của Dự án đầu tư: 

1.4.1. Các hạng mục công trình của Dự án: 

- Hạng mục công trình chính (nhà xưởng sản xuất) gồm 02 tầng, trong đó: 

+ Xưởng tầng 1 có diện tích sàn 4.114 m2, lắp đặt 15 chuyền hàng sản xuất 

(mỗi chuyền hàng bố trí hai bên làm việc đối xứng nhau), kho thành phẩm, kho 

nguyên liệu, khu vực kiểm hàng và khu phụ trợ của Dự án. 

+ Xưởng tầng 2 có diện tích 4.114 m2 là khu văn phòng, ăn uống và khu vực 

trống, hành lang nội bộ của Dự án. 

- Các hạng mục bảo vệ môi trường: 

+ Hệ thống thu gom, thoát nước mưa; thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt. 

+ 03 hệ thống xử lý khí thải, công suất mỗi hệ thống 9.000 m3/h (nằm ngoài 

nhà xưởng).  

+ 01 kho chứa hoá chất diện tích 20 m2 (nằm ngoài nhà xưởng). 

+ 01 kho chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường diện tích 12 m2 (nằm 

ngoài nhà xưởng). 

+ 01 kho chứa chất thải nguy hại diện tích 08 m2 (nằm ngoài nhà xưởng). 

(Dự án được sử dụng các hạng mục cơ sở hạ tầng chung theo thỏa thuận với 

đơn vị cho thuê nhà xưởng). 

1.4.2. Các hoạt động chính của Dự án: 

- Lắp đặt máy móc thiết bị, máy móc tại nhà xưởng thuê. 

- Vận hành Nhà máy sản xuất sản phẩm. 

1.5. Các yếu tố nhạy cảm về môi trường:  

Dự án thuộc loại hình sản xuất sản phẩm điện tử, thực hiện tại đô thị loại IV 

(thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình), có yếu tố nhạy cảm về 

môi trường theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 25 Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trường (gọi tắt là Nghị định số 08/2022/NĐ-CP), được sửa đổi, 

bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 
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2025 của Chính phủ (gọi tắt là Nghị định số 05/2025/NĐ-CP). 

2. Hạng mục công trình và hoạt động của Dự án đầu tư có khả năng tác 

động xấu đến môi trường: 

2.1. Giai đoạn thi công, xây dựng: 

- Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình vận chuyển, thi công lắp đặt máy móc, 

thiết bị của Dự án. 

- Nước thải sinh hoạt của người lao động lắp đặt máy móc, thiết bị. 

- Chất thải rắn, chất thải nguy hại phát sinh từ quá trình lắp đặt máy móc, 

thiết bị và từ sinh hoạt của người lao động. 

2.2. Giai đoạn vận hành: 

- Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động giao thông vận tải trong Nhà máy và từ 

quá trình sản xuất. 

- Nước thải sinh hoạt của người lao động làm việc tại Nhà máy. 

- Chất thải rắn, chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình sản xuất và từ 

sinh hoạt của người lao động làm việc tại Nhà máy. 

3. Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các 

giai đoạn của Dự án đầu tư: 

3.1. Nước thải, khí thải: 

3.1.1. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của nước thải: 

3.1.1.1. Giai đoạn thi công, xây dựng: 

- Nước thải sinh hoạt từ hoạt động của người lao động: khoảng 0,9 m3/ngày. 

Thông số ô nhiễm đặc trưng gồm: TSS, BOD, COD, tổng N, tổng P, coliform. 

- Nước thải thi công: không phát sinh. 

3.1.1.2. Giai đoạn vận hành: 

- Nước thải sinh hoạt từ hoạt động của người lao động: khoảng 29,25 m3/ngày. 

Thông số ô nhiễm đặc trưng gồm TSS, BOD, COD, tổng N, tổng P, coliform. 

- Nước thải sản xuất: không phát sinh. 

3.1.2. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của bụi, khí thải: 

3.1.2.1. Giai đoạn thi công, xây dựng: 

Bụi và khí thải do hoạt động của phương tiện vận chuyển máy móc thiết bị 

và hoạt động lắp đặt máy móc thiết bị. Thông số ô nhiễm đặc trưng gồm: bụi, CO, 

SO2, NOx. 
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3.1.2.2. Giai đoạn vận hành: 

- Bụi và khí thải phát sinh từ hoạt động giao thông. Thông số ô nhiễm đặc 

trưng gồm: bụi, SO2, NOx, CO. 

- Bụi và khí thải phát sinh từ quá trình nhúng đầu dây vào chất làm sạch, lau 

chất làm sạch và tại công đoạn nhúng thiếc, hàn thiếc. Tổng lưu lượng (tính theo 

công suất quạt hút): khoảng 27.000 m3/h. Thông số ô nhiễm đặc trưng gồm: bụi 

thiếc (SnO2), Phenol, Methyl chloride. 

3.2. Chất thải rắn, chất thải nguy hại: 

3.2.1. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của chất thải rắn thông thường: 

3.2.1.1. Giai đoạn thi công, xây dựng: 

- Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của công nhân lắp đặt máy 

móc thiết bị có khối lượng khoảng 06 kg/ngày. Thành phần chủ yếu gồm các loại 

thức ăn thừa, bao bì, vỏ chai lọ, nilon. 

- Chất thải rắn phát sinh từ quá trình lắp đặt khối lượng khoảng 120 kg cho cả 

giai đoạn lắp đặt thiết bị (30 ngày). Thành phần chủ yếu gồm: bao bì chứa máy 

móc, dây buộc hàng, túi nilong, linh kiện, phụ tùng hỏng hóc cần thay thế, bụi, chất 

thải từ quá trình quét dọn nhà xưởng. 

3.2.1.2. Giai đoạn vận hành: 

- Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của công nhân viên làm việc 

tại Nhà máy khoảng 175,5 kg/ngày. Thành phần chủ yếu gồm: giấy vụn, phần 

thừa của các loại thực phẩm, thức ăn thừa, bao bì chứa lương thực, thực phẩm. 

- Chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh khoảng 11.672 kg/năm, 

thành phần chủ yếu bao gồm: thùng bìa carton, xốp, bao bì đóng gói sản phẩm, 

mũ, quần áo, găng tay, khẩu trang không dính thành phần nguy hại. 

3.2.2. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của chất thải nguy hại: 

3.2.2.1. Giai đoạn thi công, xây dựng: 

Chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động lắp đặt máy móc, thiết bị với khối 

lượng khoảng 3,6 kg cho cả giai đoạn lắp đặt (30 ngày). Thành phần chủ yếu gồm: 

giẻ lau dính dầu, vỏ thùng chứa dầu, dầu mỡ thải. 

3.2.2.2. Giai đoạn vận hành: 

Chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên khoảng 3.803 kg/năm, bao gồm: 

- Giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần nguy hại: khoảng 1.235 

kg/năm. 

- Bao bì nhiễm thành phần nguy hại thải: khoảng 450 kg/năm. 
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- Dầu máy thải: khoảng 200 kg/năm. 

- Than hoạt tính từ quá trình xử lý khí thải: khoảng 1.756 kg/năm. 

- Các thiết bị, bộ phận, linh kiện điện tử nguy hại thải: khoảng 74 kg/năm. 

- Xỉ thiếc: khoảng 88 kg/năm. 

3.3. Tiếng ồn, độ rung: 

3.3.1. Giai đoạn thi công, xây dựng: 

Tiếng ồn phát sinh từ hoạt động của các phương tiện vận chuyển và lắp đặt 

máy móc, thiết bị. 

3.3.2. Giai đoạn vận hành: 

Tiếng ồn phát sinh từ hoạt động vận chuyển nguyên liệu, sản phẩm và từ các 

vị trí sản xuất. 

3.4. Các tác động khác:  

- Nước mưa trên mái nhà xưởng phát sinh khoảng 0,02 m3/s.  

- Một số rủi ro, sự cố: 

+ Rủi ro, sự cố có thể xảy ra trong giai đoạn xây dựng: tai nạn lao động, sự cố 

cháy nổ. 

+ Rủi ro, sự cố có thể xảy ra trong giai đoạn vận hành: sự cố cháy nổ, sự cố hóa 

chất, sự cố hệ thống xử lý khí thải. 

4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án đầu tư:  

4.1. Các công trình và biện pháp thu gom, xử lý nước thải, khí thải: 

4.1.1. Các công trình và biện pháp thu gom, xử lý nước thải: 

4.1.1.1. Giai đoạn thi công, xây dựng: 

Nước thải sinh hoạt phát sinh được thu gom vào bể tự hoại 03 ngăn đã được 

xây dựng sẵn của đơn vị cho thuê nhà xưởng (Công ty TNHH quốc tế Nam Tài 

Thái Bình) và đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN Liên Hà Thái. 

4.1.1.2. Giai đoạn vận hành: 

Nước thải sinh hoạt phát sinh được thu gom vào bể tự hoại 03 ngăn đã được 

xây dựng sẵn của đơn vị cho thuê nhà xưởng và đấu nối vào hệ thống xử lý nước 

thải tập trung KCN Liên Hà Thái. 

4.1.1.3.Yêu cầu về bảo vệ môi trường: 

Thu gom, xử lý toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh từ các giai đoạn của Dự 

án đạt yêu cầu đầu vào của hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN Liên Hà Thái. 
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4.1.2. Các công trình và biện pháp thu gom, xử lý khí thải: 

4.1.2.1. Giai đoạn thi công, xây dựng: 

- Các phương tiện chở đúng tải trọng quy định. 

- Sử dụng nhiên liệu theo đúng quy định về môi trường. 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo trì các phương tiện vận chuyển, sử dụng các 

phương tiện có đầy đủ đăng kiểm và đảm bảo chất lượng. 

- Trang bị đầy đủ các dụng cụ bảo hộ lao động cần thiết cho người lao động 

như khẩu trang, mũ, ủng, quần áo bảo hộ lao động trong khi làm việc để bảo đảm 

an toàn và sức khỏe cho người lao động. 

- Yêu cầu về bảo vệ môi trường: tuân thủ QCVN 05:2023/BTNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí. 

4.1.2.2. Giai đoạn vận hành:  

- Các máy móc được thường xuyên kiểm tra, bảo trì định kỳ, đảm bảo thiết 

bị hoạt động tối ưu. 

- Lắp đặt hệ thống thông gió cưỡng bức bằng quạt hút cho các khu vực sản 

xuất và nhà ăn. 

- Lắp đặt hệ thống chụp hút, ống thu khí, dẫn khí tương ứng với các dây 

chuyền sản xuất để xử lý tại 03 hệ thống xử lý khí thải, công suất mỗi hệ thống 

9.000 m3/h (tổng công suất 27.000 m3/h). 

Quy trình xử lý: Bụi, khí thải → Chụp hút → Ống nhánh → Ống chính → 

Hấp phụ than hoạt tính → Quạt ly tâm → Ống thải (01 ống thải chung cho 03 hệ 

thống xử lý, D = 700 mm, H = 15 m). 

Tần suất thay than hoạt tính dự kiến: 160 ngày/lần. 

- Yêu cầu về bảo vệ môi trường:  

+ Thu gom, xử lý khí thải phát sinh trong quá trình hoạt động của Dự án đạt 

QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối 

với bụi và các chất vô cơ, cột B (Kv =0,8; Kp = 0,9) và QCVN 20:2009/BTNMT - 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ. 

+ Bảo đảm môi trường lao động đáp ứng các yêu cầu về an toàn và vệ sinh 

lao động. 

4.2. Các công trình, biện pháp quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại:  

4.2.1. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải rắn: 

4.2.1.1. Giai đoạn thi công, xây dựng: 

- Chất thải rắn sinh hoạt và chất thải không thể tái chế được thu gom vào các 



7 

 

thùng chứa tạm thời và chuyển giao cho đơn vị có chức năng vận chuyển và xử 

lý theo đúng quy định. 

- Chất thải rắn dạng phế liệu có thể tái chế hoặc tái sử dụng được như thùng, 

bao bì carton, bao bì nilon và kim loại được thu gom, tái sử dụng hoặc bán phế liệu. 

- Yêu cầu về bảo vệ môi trường  

4.2.1.2. Giai đoạn vận hành: 

- Chất thải rắn sinh hoạt được lưu chứa tại các thùng chứa, ký hợp đồng với 

đơn vị có chức năng để hàng ngày vận chuyển đi xử lý theo quy định. 

- Chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh từ quá trình sản xuất được 

thu gom, lưu giữ tại kho chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường diện tích 

khoảng 12 m2. Đối với những loại chất thải có thể tái chế, định kỳ bán lại cho các 

đơn vị tái chế; đối với những loại chất thải không thể tái chế, ký hợp đồng với đơn 

vị có chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định. 

4.2.1.3. Yêu cầu về bảo vệ môi trường:  

- Thực hiện phân định, phân loại, thu gom, quản lý chất thải rắn thông thường 

theo các quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản có liên quan.  

- Thu gom, xử lý các loại chất thải rắn thông thường phát sinh trong quá trình 

thực hiện Dự án bảo đảm các yêu cầu về an toàn và vệ sinh môi trường theo quy định 

của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung 

tại Nghị định số 05/2025/NĐ-CP và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 

tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (gọi tắt là Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT), được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 

02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (sau đây gọi tắt là Thông 

tư số 07/2025/TT-BTNMT). 

4.2.2. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải nguy hại:   

4.2.2.1. Giai đoạn thi công, xây dựng: 

Trang bị các thùng chứa chất thải nguy hại có dung tích phù hợp, có nắp đậy, 

được dán nhãn cảnh báo theo quy định để thu gom chất thải nguy hại. Hợp đồng với 

đơn vị có chức năng để định kỳ thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định. 

4.2.2.2. Giai đoạn vận hành: 

Các loại chất thải nguy hại được thu gom và lưu giữ tại kho lưu giữ chất thải 

nguy hại diện tích khoảng 08 m2, bảo đảm lưu chứa an toàn, không đổ tràn, có 

dán nhãn dấu hiệu cảnh báo theo quy định và ký hợp đồng với đơn vị có chức 

năng để định kỳ thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định. 
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4.2.2.3. Yêu cầu về bảo vệ môi trường: thu gom, xử lý chất thải nguy hại 

phát sinh từ các giai đoạn của Dự án bảo đảm các yêu cầu về an toàn và vệ sinh 

môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 05/2025/NĐ-CP và Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 07/2025/TT-BNTMT. 

4.3. Công trình, biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung: 

4.3.1. Giai đoạn thi công, xây dựng: 

- Sử dụng máy móc, thiết bị thi công, lắp đặt còn trong thời hạn kiểm định 

và được bảo dưỡng định kỳ. 

- Kiểm soát việc bố trí các thiết bị gây ồn: tính toán để đặt các thiết bị gây 

ồn cố định hoặc gần cố định không ảnh hưởng tới các khu vực xung quanh. 

- Hạn chế vận hành đồng thời các thiết bị gây ồn: bố trí thời gian và sắp xếp 

các hoạt động thi công hợp lý nhằm hạn chế việc diễn ra đồng thời các hoạt động 

gây ồn để giảm mức ồn tổng số. 

- Yêu cầu về bảo vệ môi trường: tuân thủ QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về độ rung và các quy chuẩn môi trường hiện hành khác có liên quan, bảo đảm các 

điều kiện an toàn, vệ sinh môi trường trong quá trình thực hiện Dự án. 

4.3.2. Giai đoạn vận hành: 

- Sử dụng máy móc, thiết bị mới, đồng bộ, hiện đại; bảo dưỡng thường 

xuyên; cải tiến quy trình công nghệ theo hướng giảm tiếng ồn, độ rung. 

- Phân bố các nguồn gây ồn ra các khu vực riêng biệt một cách hợp lý. 

- Trang bị cho công nhân vận hành các phương tiện bảo hộ lao động theo 

quy định. 

- Yêu cầu về bảo vệ môi trường: tuân thủ QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về độ rung và các quy chuẩn môi trường hiện hành khác có liên quan, bảo đảm 

các điều kiện an toàn, vệ sinh môi trường trong quá trình thực hiện Dự án.  

4.4. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác: 

4.4.1. Phương án cải tạo, phục hồi môi trường: không có. 

4.4.2. Phương án bồi hoàn đa dạng sinh học: không có. 

4.4.3. Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường: 

4.4.3.1. Giai đoạn thi công, xây dựng: 

- Biện pháp phòng cháy và chữa cháy: thực hiện theo quy định về phòng 

cháy và chữa cháy. 
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- Biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố tai nạn lao động: thực hiện nghiêm 

túc các quy định về công tác an toàn lao động, trang bị đầy đủ bảo hộ lao động 

cho người lao động tham gia thi công, lắp đặt máy móc, thiết bị. 

4.4.3.2. Giai đoạn vận hành: 

- Biện pháp phòng cháy và chữa cháy: lắp đặt và vận hành hệ thống phòng 

cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy. 

- Lập và thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất theo quy 

định về phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất. 

- Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố hệ thống xử lý khí thải: thường 

xuyên theo dõi hoạt động và thực hiện bảo trì, bảo dưỡng định kỳ các thiết bị. 

Trường hợp xảy ra sự cố đối với các thiết bị xử lý, khí thải vượt tiêu chuẩn cho 

phép, tạm dừng hoạt động để tiến hành kiểm tra, khắc phục sự cố theo quy định. 

4.4.3.3. Yêu cầu bảo vệ môi trường: phương án phòng ngừa và ứng phó sự 

cố môi trường phải bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường 

và pháp luật có liên quan. 

4.4.4. Các công trình, biện pháp khác: 

- Sử dụng hệ thống thu gom, thoát nước mưa có sẵn của nhà xưởng và đấu 

nối vào hệ thống thoát nước mưa chung của đơn vị cho thuê nhà xưởng. 

- Bố trí hệ thống thông gió nhà xưởng theo đúng quy chuẩn xây dựng. 

5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của chủ dự án đầu tư:  

5.1. Giai đoạn thi công, xây dựng: 

Không giám sát môi trường do không có nguồn thải phải giám sát môi trường 

theo quy định. 

5.2. Giai đoạn vận hành: 

Không giám sát môi trường do không có nguồn thải phải giám sát môi trường 

theo quy định. 

6. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác: 

Chủ dự án có trách nhiệm thực hiện các nội dung sau: 

- Thỏa thuận với đơn vị cho thuê nhà xưởng để phân định rõ trách nhiệm trong 

quản lý nước thải phát sinh từ Dự án. 

- Bảo đảm máy móc, thiết bị của Dự án là tiên tiến, tiết kiệm năng lượng, thân 

thiện với môi trường và không nằm trong danh mục cấm chuyển giao hoặc hạn chế 

chuyển giao. 

- Chủ động nghiên cứu, áp dụng kỹ thuật hiện có tốt nhất theo lộ trình quy định 
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tại Điều 53 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 22 Điều 

1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP. 

- Chỉ sử dụng những hóa chất được phép sử dụng và lưu hành tại Việt Nam 

trong quá trình triển khai Dự án, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn 

hóa chất. 

- Thực hiện nghiêm túc các trách nhiệm về phòng ngừa, ứng phó sự cố môi 

trường trong suốt giai đoạn thi công, lắp đặt và vận hành Dự án theo quy định của 

pháp luật; chịu trách nhiệm toàn bộ trước pháp luật và bồi thường thiệt hại về môi 

trường (nếu có) theo quy định. 

- Tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường hiện hành có liên 

quan, bảo đảm các yêu cầu về an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công, 

xây dựng và vận hành Dự án. Nghiên cứu, thực hiện Thông tư số 45/2024/TT- 

BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp. 

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính trung thực và tính chính 

xác của số liệu đo đạc, phân tích thành phần môi trường, thông tin về những người 

tham gia đánh giá tác động môi trường và các thông tin, số liệu khác nêu trong 

báo cáo đánh giá tác động môi trường./. 



























Danh sach cac Phl,l ll,lc dinh kem Hc;rp d6ng nay: 

Phl,l l�1c I: Chi tiit v� Nha xu&ng cho time 

�ft�-: IJ-wtlB11§ ,�,

Ph�l ll,lC II: Bien ban ban giao nha xm:mg 

l1ft�== I1X:�ic�

Plw Ive III: N<)i quy KCN 

m14-: I�lml�JJl\JE 

Ph\l h,1c IV: Plw h,1c xu· ly nu6c thai 

l1ft�llY: Jl:7](�:J;iUft�< 

PHAN B. cAc DIEU KHOAN & DIEU Kl¢N CHUNG 

B'®?f:j¾�����,flf: 

Di�u 1: Nha XU'Ollg cho time 

1.1 Ben cho time d6ng y cho tlme va Ben thue d6ng y thue Nha xuong cua Ben cha tlme m<)t 
phfrn 11ha xu&ng NX 7 (B6) t�i KCN Lien Ha Thai (Green IP-1), thi tdn Diem Di�n, huy?n 
Thai Thvy, tinh Thai Binh v6i di?n tich nlm sau: 

t±:l *-1:l. 1J IEJ � tlH!I. # ffe f!I. 1J IEJ � rt] j;: f �,*Jim!!-� E8 r!HJ/UriJnJ * I� IX ( Green IP-1) NX 7 

(B6) J /jjfll:DL J J% TIIP¥�Y□r: 

a.- T6ng di?n tich nha xucmg s6 NX7: 8.228m2

NX7 J J% B9 ,�, ffif�� : 8.228 m2

b. Di?n tich tinh ti�n time nl1a xu6ng B6: 8.228m2 (Bing chfr: Tam nghin, hai tram hai muoi

tam met vuong).

B6 r mt11�it�oot�= s,22s -If:n* oiiiJri!i·l-5t J\-t-=s =+ J\ -If:n*) o 

(Sau day g9i la "Nha xu6'ng"). (Ph\l Ive I: Chi tiit v� Nha xu6ng cha tlme dinh kem)

C � rft-�"1 JJf') o Oft14-tf:l 1111 J7fW�rnif£t4)

1.2. Ben cho thue c6 trach nhi?m ban giao Nha xu6ng cho Ben thue vao ngay 10 thang 9 

nam 2024 ("Ngay ban Giaa"). 

t±:lffl1J��ff�2�4•9�10B CX:#B�)�rm�t
t

�ffeffl1Jo 

Di�u 2: M\JC dich str d\Jng nha xu·lrng 
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CÔNG AN TỈNH THÁI BÌNH 

PHÒNG CẢNH SÁT PCCC&CNCH 

 

Số:            /NT-PCCC 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

   

Thái Bình, ngày        tháng 6 năm 2024 

Kính gửi: Công ty TNHH Quốc tế Nam Tài Thái Bình. 

 

Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa 

đổi, bổ sung một điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; 

Căn cứ Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2024 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 

11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 

2017 của Chính phủ quy định công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng 

cháy và chữa cháy; 

Căn cứ Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 

71/TD-PCCC ngày 28/7/2022 và văn bản thẩm duyệt thiết kế về PCCC số 296/TD-

PCCC&CNCH ngày 27/2/2023, số 1526/TD-PCCC&CNCH ngày 16/6/2023, số  

242/TD-PCCC&CNCH ngày 07/02/2024 của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công 

an tỉnh Thái Bình; 

Xét hồ sơ và văn bản đề nghị kiểm tra kết quả nghiệm thu về phòng cháy và 

chữa cháy số 040/2024/ĐNNT-PCCC ngày 07/05/2024 của Công ty TNHH Quốc tế 

Nam Tài Thái Bình; 

Người đại diện theo pháp luật là ông: Phạm Minh Nam;  Chức vụ: Chủ tịch 

Công ty; 

Căn cứ biên bản kiểm tra kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy ngày 

07/6/2024 của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh Thái Bình. 

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh Thái Bình chấp thuận kết quả 

nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với dự án “Xây dựng và kinh doanh cho 

thuê nhà xưởng Nam Tài tại Thái Bình (giai đoạn 3)” với các nội dung sau: 

Địa điểm xây dựng: Lô B2, Khu công nghiệp Liên Hà Thái (Green iP-1), Thị 

Trấn Diêm Điền, Huyện Thái Thuỵ, Tỉnh Thái Bình. 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Quốc tế Nam Tài Thái Bình. 

Đơn vị thi công: Công ty Cổ phần ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây 

dựng, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Viteccons, Công ty Cổ phần Xây dựng 

Qualipro, Công ty TNHH vật tư thiết bị Tuấn Long, Công ty Cổ phần Nhà khung 
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thép và Thiết bị Công nghiệp, Liên danh Công ty TNHH NS Bluescope Lysaght Việt 

Nam và Công ty Cổ phần Thương mại và xây lắp An Bình Phát, Công ty Cổ phần 

Thang máy Dong Yang Chiến Thắng, Công ty cổ phần phát triển xây dựng Liên 

Việt, Công ty Cổ phần PCCC và Cơ điện Bạch Đằng. 

Quy mô, tính chất của dự án:  

* Tổng diện tích khu đất còn lại: 303.597,00 m2; 

* Diện tích đất xây dựng các hạng mục đề nghị kiểm tra kết quả nghiệm thu: 

86.776,00 m2, trong đó: 

- Nhà xưởng 3, 4, 7, 8 (NX3, NX4, NX7, NX8): 02 tầng, diện tích 8448,00 m; 

- Nhà xưởng 17, 20 (NX17, NX20): 02 tầng, diện tích 8.448,00 m2; 

- Nhà xưởng 22 (NX22): 02 tầng, diện tích 14.928,00 m2; 

- Nhà xưởng 23, 24 (NX23, NX24): 02 tầng, diện tích 10.580,00 m2; 

- Tính chất hoạt động: Xây dựng nhà xưởng cho thuê. 

Nội dung được nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy: 

- Bậc chịu lửa; đường giao thông phục vụ cho xe chữa cháy; bố trí công năng; 

khoảng cách an toàn PCCC; giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan; giải pháp thoát nạn; 

giải pháp chống tụ khói; giải pháp cứu nạn và hỗ trợ cứu nạn. 

- Hệ thống báo cháy tự động; 

- Hệ thống đèn chiếu sáng sự cố và đèn chỉ dẫn thoát nạn; 

- Hệ thống chữa cháy tự động bằng nước sprinkler; 

- Hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà; 

- Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà; 

- Hệ thống chống sét; 

- Trang bị phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; 

- Giải pháp cấp điện cho hệ thống PCCC và các hệ thống kỹ thuật có liên quan 

đến PCCC. 

Các yêu cầu kèm theo: 

- Thực hiện đúng quy trình, quy định về vận hành sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng, 

sửa chữa, thay thế các hệ thống, thiết bị phòng cháy, chữa cháy và các hệ thống kỹ 

thuật có liên quan; 

- Duy trì liên tục chế độ hoạt động bình thường của hệ thống, thiết bị phòng cháy, 

chữa cháy và hệ thống kỹ thuật có liên quan đã được lắp đặt theo đúng chức năng 

trong suốt quá trình sử dụng như tại thời điểm kiểm tra nghiệm thu về PCCC. 

- Thực hiện đầy đủ các kiến nghị nêu tại biên bản kiểm tra kết quả nghiệm thu về 

phòng cháy và chữa cháy do đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh 
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Thái Bình lập ngày 07/6/2024 và các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy 

đối với cơ sở theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 

24/11/2020 và và khoản 2 Điều 1 Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 

năm 2024 của Chính phủ./. 

 Nơi nhận: 
- C07/BCA; 

- Sở xây dựng; 

- Như trên; 

- Lưu: VT, TM, LNT (04). 

TRƯỞNG PHÒNG 

 
 

 

 

Thượng tá Phạm Huy Đảm 

 

 

 

 

 

 

 







气流示意图

活性炭吸附设备细节

CHI TIẾT THIẾT BỊ HẤP PHỤ THAN HOẠT TÍNH

Hộp than hoạt tính 12000 m3/h

2024/5/23

DỰ ÁN

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG

Sơ đồ luồng khí
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Thông số kỹ thuật:
- CTH-5D
- Chiều quay R0 - Cùng chiều
- Công suất: 7.5 Kw
- Tốc độ: 1440 r/min
- Điện áp: 380 V
- Lưu lượng: 12.000 ~ 13.000 m3/h
- Áp suất: 1.300 Pa

Yêu cầu kỹ thuật:
- Làm theo bản vẽ
- Vật liệu: Thép SS400
- Có bệ phụ lò xo giảm chấn
- Có cặp bích chờ và che mưa động cơ
- Số lượng 3 cái
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